
Thời gian khởi 
kiện/ Initiated 
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D-M-Y
Ngày/
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Biên độ/ 
Margin

Thời gian/
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Ngày/
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Biên độ/ 
Margin

Thời 
gian/
Time

2018 78
Thép cuộn cán 

nguội 
Cold Rolled Steel

7209.15.00.00; 7209.16.00.00; 

7209.17.00.00; 7209.18.00.00; 

7209.25.00.00; 7209.26.00.00; 

7209.27.00.00; 7209.28.00.00; 

7209.90.00.00; 7211.23.00.00; 

7211.29.00.00; 7211.90.00.00; 

7225.50.00.00

Canada

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Hàn Quốc/ 

Vietnam, 

China and 

South Korea

25/05/2018

Kiện đúp CBPG và 

CTC/ AD and CVD 

investigations 

2018 77

Bao và túi 

đóng hàng dệt 

từ polyetylen …

Laminated Woven 

Sacks (LWS)

6305.33.0040, 3917.39.0050, 

3921.90.1100, 3921.90.1500, 

3923.21.0080, 3923.21.0095, 

3923.29.0000, 4601.99.0500, 

4601.99.9000, 4602.90.0000, và 

5903.90.2500.

Hoa Kỳ/ 

The US

Việt Nam/ 

Vietnam
28/03/2018

Kiện đúp CBPG và 

CTC/ AD and CVD 

investigations 

2018 76
Dây hàn bằng 

kim loại cơ bản
Core Welding Wire 8311.20.00.00.

Thổ Nhĩ Kỳ/ 

Turkey

Việt Nam/ 

Vietnam
06/03/2018

2017 75
Khớp nối ống 

bằngđồng
Copper Pipe Fittings

7412.10.00.11; 7412.10.00.19; 

7412.10.00.90; 7412.20.00.11; 

7412.20.00.12; 7412.20.00.19; 

7412.20.00.90

Canada
Việt Nam/ 

Vietnam
27/10/2017

25/01/201

8

Thuế 

CBPG/ 

AD duty: 

159%; 

Thuế 

CTC/ 

25/05/2018

Thuế CBPG/ 

AD duty: 

159%;

Thuế CTC/ 

CVD duty: 

76.360,47 

Kiện đúp CBPG và 

CTC/ AD and CVD 

investigations 

2017 74
Sợi nylon 

Filament Yarn
Multi Filament 5402 Ấn Độ/ India

Liên minh 

Châu Âu, Việt 

Nam/ EU, 

Vietnam

22/08/2017
Đang điều tra/ On-

going investigation

2017 73 Sợi Polyester
Fine Denier Polyester 

Staple Fiber

5503.20.0045, 5503.20.0065, 

5503.20.0015, 5503.20.0025

Hoa Kỳ/ 

The US

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Ấn 

Độ, Đài Loan/ 

Vietnam, 

China, South 

Korea, India, 

Taiwan

21/06/2017
Nguyên đơn rút đơn 

kiện/ Withdraw Petition

2017 72 Tháp gió Wind Towers 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10 Australia
Việt Nam/ 

Vietnam
08/06/2017

05/02/2018: Chấm dứt 

điều tra do thiệt hại 

không đáng kể/ 

Termination of 

investigation due to no 

serious injury

2017 71 Thép dây cuộn Rod in coil
7213.91.00.44, 7227.90.90.02, 

7227.90.90.42
Australia

Indonesia, 

Hàn Quốc, 

Việt Nam/ 

Indonesia, 

South Korea, 

Vietnam

07/06/2017

26/03/2018: Chấm dứt 

điều tra do không có 

phá giá/ Termination of 

investigation due to no 

dumping activities

Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Source: Trade Remedies Council - VCCI

Ghi chú/Thông tin 
cập nhật (Note/ 

Updates)

Biện pháp tạm thời/ 
Provisional measure

Biện pháp cuối cùng
Final measure

Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài

Lists of anti-dumping investigations against Vietnam exports in foreign markets

Năm/ 
Year

STT/ 
Number

Mặt hàng bị 
kiện

Investigated product Mã HS sản phẩm/ HS Code
Investigating 

country
Investigated 

country

Quá trình điều tra/ Investigation period
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2017 70
Tủ đựng dụng 

cụ

Tool chests and 

cabinets

9403.20.0030, 9403.20.0026 và 

7326.90.3500.

Hoa Kỳ/ 

The US

Việt Nam, 

Trung Quốc/ 

Vietnam, 

01/05/2017 04/06/2018 327.11%

2017 69 Ống thép hàn
Welded Steel Pipes 

and Tubes
7306.40.00, 7306.90.20 Brazil

Việt Nam, 

Thái Lan, 

Malaysia/ 

Vietnam, 

Thailand, 

Malaysia

24/04/2017
18/10/201

8
18.00%

2016 68 Tôn màu 
Pre – Painted 

Galvanized Iron

7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 

7212.40.20.00
Indonesia

Việt Nam, 

Trung Quốc/ 

Vietnam, 

China

23/12/2016 07/06/2018
12,01% – 

28,49%

5 

năm/year

2016 67

Hợp kim Ferro-

Silico-

Manganese 

Ferro-Silico-

Manganese
7202.30.0000.

Hàn Quốc/ 

South Korea

Việt Nam, 

Ukraine và 

Ấn Độ/ 

Vietnam, 

07/12/2016
Tháng 

12/2017
4.06%

Ukraine: 19.06%; Ấn 

Độ/ India: 7,48 - 

19,06% 

2016 66 Thép mạ kẽm 
Zinc Coated 

(Galvanised) Steel

7210.49.00, 7212.30.00, 

7225.92.00, 7226.99.00
Australia

Ấn Độ, 

Malaysia và 

Việt Nam/ 

India, 

Malaysia, 

Vietnam

07/10/2016
31/05/201

7

Thuế 

CBPG/ 

AD duty: 

8.4-

14.2%

16/08/2017

Thuế CBPG/ 

AD duty: 8.4 - 

 14.2%

Kiện đúp CBPG và 

CTC/ AD and CVD 

investigation. 

17/07/2017: Chấm dứt 

điều tra chống trợ cấp/ 

Termination of CVD 

investigation

2016 65 Gạch ốp lát Ceramic Tiles 6907.90.00 và 6908.90.00 Argentina

Ấn Độ, 

Malaysia, 

Brazil, Trung 

Quốc và Việt 

Nam/ India, 

Malaysia, 

Brazil, China, 

Vietnam

07/10/2016 14/03/2018 31.15%

Trung Quốc/ China: 

27,7%, Ấn Độ/India: 

75,8%, Ma-lai-

xia/Malaysia: 32%, 

Brazil: 48,2%

2016 64 Nhôm ép Aluminium extrusion

7604.10.00, 7604.21.00, 

7604.29.00, 7608.10.00, 

7608.20.00, 7610.10.00, và 

7610.90.00

Australia

Malaysia và 

Việt Nam/ 

Malaysia, 

Vietnam

16/08/2016
17/10/201

6

Thuế 

CBPG/ 

AD duty: 

8.5 - 

34.2%

27/06/2017

Thuế 

CBPG/AD 

duty: 7.7 - 

34.99%

Kiện đúp CBPG và 

CTC/ AD and CVD 

investigation. Biên độ 

trợ cấp đối với Việt 

Nam/ CVD margin for 

Vietnam < 2%

2016 63 Vôi sống  Quicklime 2522.10.00 Australia

Malaysia, 

Thái Lan và 

Việt Nam/ 

Malaysia, 

Thailand, 

Vietnam

18/04/2016

24/11/2016: Chấm dứt 

điều tra/ Termination of 

investigation
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2016 62 Sợi spandex
Elastomeric Filament 

Yarn

5404 11 00; 5402 44 00 và 5402 69 

90.
Ấn Độ/ India

Trung Quốc, 

Hàn Quốc, 

Đài Loan và 

Việt Nam/ 

China, South 

Korea, 

Taiwan and 

Vietnam

27/01/2016 24/03/2017

Bị đơn bắt 

buộc/ 

Compulsory 

defendant: 

0,36 USD/kg; 

Các DN 

khác/ Others: 

2,16 USD/kg

Bị đơn bắt buộc/ 

Respondent: Hyosung

Vietnam; Hyosung 

DongNai

2015 61
Ống thép hàn 

các bon (CWP)

Circular Welded 

Carbon-Quality Steel 

Pipe

7306.19.1010, 7306.19.1050, 

7306.19.5110, 7306.19.5150, 

7306.30.1000, 7306.30.5015, 

7306.30.5020, 7306.30.5025, 

7306.30.5032, 7306.30.5040, 

7306.30.5055, 7306.30.5085, 

7306.30.5090, 7306.50.1000, 

7306.50.5030, 7306.50.5050, và 

7306.50.5070

Hoa Kỳ/ 

The US

Pakistan, 

Oman, Các 

tiểu vương 

quốc Ả Rập 

thống nhất, và 

Việt Nam/ 

Pakistan, 

Oman, UAE, 

Vietnam

18/11/2015

24/10/2016: Không áp 

dụng thuế CBPG đối 

với Việt Nam do lượng 

nhập khẩu không đáng 

kể/ No AD duty 

imposed due to 

negligible value of 

imports. Pakistan: 

11.80%, Oman: 7.24%, 

các tiểu vương quốc Ả 

rập thống nhất/UAE: 

5.95% - 113.18%

2015 60 Pin AA AA Dry Cell Batteries 8506.1 Ấn Độ/ India

Việt Nam, 

Trung Quốc/ 

Vietnam, 

China

20/10/2015

Kết luận điều tra 

CBPG: không áp dụng 

biện pháp CBPG do 

không có mối quan hệ 

nhân quả giữa hàng 

nhập khẩu bán phá giá 

và thiệt hại đáng kể/ No 

AD duty imposed due 

to no causal link 

between dumped 

imports and serious 

injury

2015 59
Ống thép 

không gỉ

Stainless Pipe and 

Tube

7305.31.10.000; 7306.11.10.000; 

7306.11.90.000; 7306.21.00.000; 

7306.40.10.010; 7306.40.10.020; 

7306.40.20.010; 7306.40.20.020; 

7306.40.30.010; 7306.40.30.020; 

7306.40.90.010; 7306.40.90.020; 

7306.61.00.021 và 7306.61.00.022

Thái Lan/ 

Thailand

Việt Nam, 

Hàn Quốc, 

Trung Quốc, 

Đài Loan/ 

Vietnam, 

South Korea, 

China, Taiwan

17/09/2015 26/09/2016 310.74%
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2015 58 Tôn phủ màu

Painted hot dip 

galvanized of Cold 

rolled steel and 

painted hot dip plated 

or coated with 

aluminum zinc alloy 

of cold rolled steel

7210.70.10.012 7210.70.10.013    

7210.70.10.014 7210.70.10.015 

7210.70.10.022 7210.70.10.023 

7210.70.10.024 7210.70.10.025 

7210.70.10.032 7210.70.10.033 

7210.70.10.034 7210.70.10.035 

7210.70.10.042 7210.70.10.043 

7210.70.10.044 7210.70.10.045 

7210.70.10.052 7210.70.10.053 

7210.70.10.054 7210.70.10.055 

7210.70.10.062 7210.70.10.063 

7210.70.10.064 7210.70.10.065 

7210.70.10.090 7210.70.90.030 

7210.70.90.040 7210.70.90.050 

7210.70.90.060 7225.99.90.090 

7212.40.10.090 7212.40.20.090 

7212.40.90.090 7226.99.19.090 và 

7226.99.99.090

Thái Lan
Việt Nam/ 

Vietnam
11/09/2015 24/03/2017 4,3 – 60,26%

2015 57 Tôn lạnh

Cold rolled steel 

plated or coated with 

the alloy of aluminum-

hot dipped galvanized

HS: 7210.61.11.011 

7210.61.11.012     7210.61.11.013 

7210.61.11.014 7210.61.11.021 

7210.61.11.022 7210.61.11.023 

7210.61.11.024 7210.61.11.031 

7210.61.11.032 7210.61.11.033 

7210.61.11.034 7210.61.11.090 

7210.61.91.031 7210.61.91.032 

7210.61.91.033 7210.61.91.034 

7210.61.91.090 7225.99.90.090 

7212.50.21.000 7212.50.22.000 

7212.50.29.000 7226.99.19.090 và 

7226.99.99.090

Thái Lan/ 

Thailand
Việt Nam 11/09/2015 24/03/2017

6,2% - 

40,49%

2015 56
Giấy màng 

BOPP

Biaxially Oriented 

Polypropylene Films
3920.20.10 và 3920.20.90 Indonesia

Việt Nam, 

Thái Lan/ 

Vietnam, 

Thailand

02/09/2015 16/08/2016 3,9%
Thái Lan/ Thailand: 0 - 

28,4% 

2015 55
Thép cuộn cán 

nguội

Cold Rolled Coils of 

Alloy and Non-alloy 

Steel

7209.15 000, 7209.16 000, 7209.17 

000, 7209.18 290, 7209.18 900 và 

7225.50 000 (Mã AHTN: 

7209.15.00, 7209.16.00, 

7209.17.00, 7209.18.99, 

7225.50.10 và 7225.50.90)

Malaysia

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Hàn Quốc/ 

Vietnam, 

China and 

South Korea

27/08/2015
4,58% - 

10,55%
23/05/2016 3.06-13.68%, 

5 

năm/year

Trung Quốc/China 5.61-

23.78%, Hàn 

Quốc/South Korea: 

3.78-21.64%
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2015 54 Thước dây Measuring Tape

90171000,

90173010,

90173029,

90178010,

90178090

Ấn Độ/ India

 Malaysia, 

Thái Lan, 

Việt Nam, 

Đài Loan/ 

Malaysia, 

Thailand, 

Vietnam, 

Taiwan

27/07/2015 10/03/2016

Thước bằng 

thép/ Steel 

measuring 

tape: 2.77 

USD/kg;

Thước dây 

bằng sợi thủy 

tinh/ 

Fiberglass 

measuring 

tape: 1.87 

USD/kg

2015 53
Sợi dún 

Polyester

Polyester Texturized 

Yarn
5402.33

Thổ Nhĩ Kỳ/ 

Turkey

Việt Nam, 

Thái Lan/ 

Vietnam, 

15/05/2015 14/11/2016
34,81% - 

72,56 %, 

Thái Lan/ Thailand: 

6,88% - 37,69%

2015 52 Gỗ tấm MDF
Plain Medium density 

Fibre Borad

44111300; 

44111400
Ấn Độ/ India

Indonesia, 

Việt Nam/ 

Indonesia, 

Vietnam

07/05/2015 05/05/2016

Bị đơn bắt 

buộc/ 

Respondents: 

0 - 15.95%;

Các DN 

khác/ Others: 

63.99%

Bị đơn bắt buộc bao 

gồm/ Respondents: 

Kim Tin MDF Joint 

Stock Com; Kim Tin 

Trading Co. Ltd.; VRG 

Dongwha MDF Joint 

Stock Com; MDF VRG 

Quang Tri Wood Joint 

Stock Com

2015 51
Thép không gỉ 

cuộn nguội

Cold Rolled Stainless 

Steel

7219.31, 7219.32, 7219.33, 

7219.34, 7219.35, 7220.20 và mã 

biểu thuế AHTN 7219.31.00 00, 

7210.70.90 20 và 7210.70.90 90

Malaysia

Đài Loan, 

Phần Lan, 

Pháp, Hồng 

Kông Nhật 

Bản, Trung 

Quốc, 

Indonesia, 

Hàn Quốc và 

Việt Nam/ 

Taiwan, 

Finland, 

France, Hong 

Kong, Japan, 

China, 

Indonesia, 

South Korea 

and Vietnam

28/04/2015

Chấm dứt điều tra: Kết 

luận sơ bộ không có 

phá giá/ Termination of 

investigation due to  no 

dumping 

2015 50 Tôn phủ màu

Prepainted, Painted or 

Colour Coated Steel 

Coils

7210.70 210, 7210.70 290 và    

7210.70 900 và mã biểu thuế 

AHTN 7210.70.10 00, 7210.70.90 

20 và 7210.70.90 90

Malaysia

Việt Nam, 

Trung Quốc/ 

Vietnam, 

China

28/04/2015
25/09/201

5

5,68% - 

16,45%

26/09/201

5-

23/01/201

6

28/12/2015

Maruichi 

12.06%;

Bluescope 

and others: 

34.85%

Nam Kim: 

NIL
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Thời gian khởi 
kiện/ Initiated 

date

D-M-Y
Ngày/
Date

Biên độ/ 
Margin

Thời gian/
Time

Ngày/
Date

Biên độ/ 
Margin

Thời 
gian/
Time

Ghi chú/Thông tin 
cập nhật (Note/ 

Updates)

Biện pháp tạm thời/ 
Provisional measure

Biện pháp cuối cùng
Final measure

Năm/ 
Year

STT/ 
Number

Mặt hàng bị 
kiện

Investigated product Mã HS sản phẩm/ HS Code
Investigating 

country
Investigated 

country

Quá trình điều tra/ Investigation period

2014 49

Bộ đồ ăn và 

dụng cụ làm 

bếp bằng nhựa 

Melanine

Melamine Tableware 

and Kitchenware 

Products

39241010, 39241090, 39249090, 

39264049, 34269099.
Ấn Độ/ India

Việt Nam, 

Thái Lan, 

Trung Quốc/ 

Vietnam, 

Thailand, 

China

28/10/2014 20/10/2015
1732.11 

USD/tấn/ton

2014 48
Máy chế biến 

nhựa

Plastic Processing 

Machines
84771000 Ấn Độ/ India

Việt Nam, 

Malaysia, 

Philippines, 

Đài Loan/ 

Vietnam, 

Malaysia, 

Philippines, 

Taiwan

14/10/2014 07/01/2016 23.15%

2014 47
Ống thép dẫn 

dầu

Oil Country Tubular 

Goods
7304 và 7306 Canada 21/07/2014 02/04/2015

AD:37.4%

AS:4.722.664 

VNĐ/tấn/ton

Kiện đúp Chống bán 

phá giá và chống trợ 

cấp/ AD and CVD 

investigation

2014 46
Thép mạ hợp 

kim

Zinc Coated 

(Galvanised) Steel

7210.49.00 statistical codes 55, 56, 

57 and 58

7212.30.00 statistical code 61

7225.92.00 statistical code 38; and

7226.99.00 statistical code 71

Australia

Ấn Độ, Việt 

Nam/ India, 

Vietnam

11/07/2014

30/07/2015: Chấm dứt 

điều tra do không có 

phá giá/ Termination of 

investigation due to no 

dumping

2014 45 Đinh thép Steel Nails
7317.00.55, 7317.00.65 và 

7317.00.75.

Hoa Kỳ/ 

The US

Việt Nam, 

Hàn Quốc, 

Malaysia, 

Oman, Đài 

Loan, Thổ 

Nhĩ Kỳ/ 

Vietnam, 

South Korea, 

Malaysia, 

Oman, 

Taiwan, 

Turkey

19/06/2014 13/07/2015

Thuế CTC/ 

CVD duty: 

288.56-

313.97%; 

Thuế CBPG/ 

AD duty: 

323.99%

Kiện đúp Chống bán 

phá giá và chống trợ 

cấp/ AD and CVD 

investigation

2013 44 Máy biến thế Power Transformers

8504.22.00 (statistical code 40) and 

8504.23.00 (statistical codes 26 and 

41)

Australia 26/07/2013
26/11/201

3
4.70% 10/12/2014 3.80%

30/10/2015: Hủy bỏ 

lệnh áp thuế/ To 

revoked  AD duty order
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Date

Biên độ/ 
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Thời 
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cập nhật (Note/ 

Updates)

Biện pháp tạm thời/ 
Provisional measure

Biện pháp cuối cùng
Final measure

Năm/ 
Year

STT/ 
Number

Mặt hàng bị 
kiện

Investigated product Mã HS sản phẩm/ HS Code
Investigating 

country
Investigated 

country

Quá trình điều tra/ Investigation period

2013 43
Ống thép dẫn 

dầu

Oil Country Tubular 

Goods - OCTG

 7304.29; 7304.39; 7304.59; 

7305.31.40; 7305.31.60;  

7306.30.50

Hoa Kỳ/ The 

US

Việt Nam

Hàn Quốc

Ấn Độ

Philipines

Ả rập Xê Út

Đài Loan

Thái Lan

Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine/ 

Vietnam, 

South Korea, 

India, 

Philippines, 

UAE, Taiwan, 

Thailand, 

Turkey, 

Ukraine

23/07/2013
18/02/201

4
111.47%

đến/ to 

28/08/201

4

10/09/2014

Thuế toàn 

quốc/ 

national duty: 

111.47%; 

SeAH Việt 

Nam: 25.18%

2013 42

Ống thép 

không gỉ chịu 

lực

Welded Stainless 

Pressure Pipe

7306.40.5005, 7306.40.5040, 

7306.40.5062, 7306.40.5064, và 

7306.40.5085 

Hoa Kỳ/ The 

US

Việt Nam

Thái Lan

Maylaysia/ 

Vietnam, 

Thailand, 

Malaysia

06/06/2013
31/12/201

3
53.92% 21/07/2014 16.25%

Cty Sơn Hà và Cty 

Mejonson: 16.25%

2012 41 Sợi xơ

Yarn of Man Made or 

Synthetic or Artificial 

Staple Fibre

Thổ Nhĩ Kỳ/ 

Turkey
18/10/2012 04/08/2014

%19,48 - 

%26,25

2012 40 Lốp xe đạp Bicycle Tires Brazil 03/09/2012 18/02/2014 2.8 USD/kg
5 

năm/year

Kenda Rubber 

Vietnam: 0.59 USD/kg

2012 39 Thép cán nguội

Carbon and Stainless 

Steel Cold Rolled 

Coils

bắt đầu 7209, 7211 và 7225
Thái Lan/ 

Thailand
17/08/2012

2012 38
Giấy màng 

BOPP

Biaxially Oriented 

Polypropylene Films

Mã HS 3920.20.200 và Mã AHTN 

3920.20.00.20
Malaysia

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Thái Lan, 

Indonesia, Đài 

Loan

27/07/2012
21/12/201

2

10.41% – 

21.43%

24/12/201

2 đến 

22/04/201

3

23/04/2013
2.59% – 

12.37%

5 

năm/year

2012 37 Lốp xe máy Motorcyle Tire Brazil 25/06/2012 19/12/2013 7.79%
5 

năm/year

Cty Good Time Rubber, 

Kenda Rubber VN, 

Link Fortune Tyre 

Tube: 1.8%

2012 36
Thép cuộn 

không gỉ

Flat-rolled stainless 

steel
Brazil

Việt Nam, 

Hoa Kỳ, Phần 

Lan, Hàn 

Quốc, Đức, 

Nam Phi, Đài 

Loan

13/04/2012 5/10/2013 35.60%
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D-M-Y
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Investigating 

country
Investigated 

country

Quá trình điều tra/ Investigation period

2012 35 Tháp điện gió
Utility Scale Wind 

Towers

7308.20.0000; 7308.20.0020; 

8502.31.0000

Hoa Kỳ/ The 

US

Việt Nam, 

Trung Quốc/ 

Vietnam, 

China

18/01/2012 2/8/2012
52.67 - 

59.91%
15/02/2013

CS Wind 

Group: 

51.54%; Các 

DN khác/ 

Others: 

58.54%

2012 34 Mắc áo thép
Steel wire garment 

hanger
7326.20.0020 và 7323.99.9080

Hoa Kỳ/ The 

US
18/01/2012 2/8/2012

Thuế 

CBPG/ 

AD duty: 

135.81 - 

187.51%

24/12/2012

Thuế CBPG/ 

AD duty: 

157.00%-

220.68%; 

Thuế CTC/ 

CVD duty: 

31.58 - 

90.42%

5 

năm/year

Kiện đúp Chống bán 

phá giá và Chống trợ 

cấp/AD and CVD 

investigation; 

31/05/2018: Quyết định 

tiếp tục áp thuế CBPG 

sau rà soát cuối kỳ/ To 

continue AD duty order 

as the result of sunset 

review

2011 33
Ống thép 

cacbon
Certain Steel Pipe

7306.19.1010; 7306.19.1050; 

7306.19.5110; 7306.19.5150; 

7306.30.1000; 7306.30.5025; 

7306.30.5032; 7306.30.5040; 

7306.30.5055; 7306.30.5085; 

7306.30.5090; 7306.50.1000; 

7306.50.5050 và 7306.50.5070

Hoa Kỳ/ The 

US
15/11/2011 1/6/2012

0% - 

27.96%

Kiện đúp Chống bán 

phá giá và Chống trợ 

cấp/AD and CVD 

investigation: 

15/11/ 2012: kết quả 

điều tra ITC không có 

thiệt hại, Không áp 

dụng biện pháp thuế 

CTC và CBPG./  No 

AD and CVD duty 

imposed due to 

negative ITC 

determination on injury

2011 32 Sợi Yarn Braxin/ Brazil 12/09/2011

2011 31
Thép cuộn 

nguội
Cold Rolled Coin

Mã HS 7209: 7209.16.00.10; 

7209.17.00.10; 7209.18.90.00; 

7209.26.00.10; 7209.27.00.10; 

7209.28.90.00; 7209.90.90.00;

Mã HS 7211: 7211.23.20.00; 

7211.23.90.90; 7211.29.20.00; 

7211.29.90.00; 7211.90.10.00 và 

7211.90.90.00

Indonesia 24/06/2011
21/12/201

2

13.5% – 

36.6%
19/03/2013 5,9%-55,6%

3 năm/ 

year

2010 30 Máy điều hòa Air Conditioners Argentina 16/02/2010

Không áp 

dụng/ No 

apply

2009 29 Đĩa ghi DVD
Recordable Digital 

Versatile Disc DVD
8523 Ấn Độ/ India

Việt Nam, 

Malaysia, 

Thái Lan/ 

Vietnam, 

Malaysia, 

Thailand

05/05/2009 13/11/09

49.25 

USD/100

0 

chiếc/eac

h

Ritek: 

31.90 

USD/100

0 

chiếc/eac

h

2/7/2010

64.09% 

(50,51 

USD/1.000 

chiếc/each); 

Ritek: 29.75 

USD/1000 

chiếc/each

15/03/2016: Tiếp tục áp 

thuế 5 năm sau rà soát 

cuối kỳ lần 1, mức 

thuế: 41,35 USD/1000 

chiếc)/ To Continue AD 

duty order as the result 

of the first sunset review
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Thời gian khởi 
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D-M-Y
Ngày/
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Biên độ/ 
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Mặt hàng bị 
kiện

Investigated product Mã HS sản phẩm/ HS Code
Investigating 

country
Investigated 

country

Quá trình điều tra/ Investigation period

2009 28 Túi nhựa PE
Polyethylene Retail 

Carrier Bags

Hoa Kỳ/ The 

US
31/03/2009

28/10/200

9

52.30% - 

76.11%
04/05/2010

Thuế CBPG/ 

AD duty: 

52.30 - 

76.11%; 

Thuế CTC/ 

CVD duty: 

5.28% - 

52.56%

5 

năm/year

Kiện đúp Chống bán 

phá giá và Chống trợ 

cấp/ AD and CVD 

investigation 

05/05/2016: Tiếp tục áp 

thuế CBPG và CTC sau 

rà soát cuối kỳ lần 1/ 

To continue AD and 

CVD duty order after 

the first sunset review

2009 27
Giầy và đế giày 

cao su

Waterproof rubber 

footwear and bottoms
Canada 27/02/2009 12/6/2009

16% - 

49%

25/09/2009: Vụ kiện 

chấm dứt do không có 

thiệt hại liên quan tới 

phá giá/ Termination of  

 investigation due to no 

serious injury relating 

to dumping activity

2009 26 Giầy Brazil 05/01/2009

Rút đơn kiện do số 

lượng hàng nhập khẩu 

quá thấp/ Withdraw 

petition due to 

negligible value of 

imports

2008 25 Sợi vải

All Fully Drawn or 

Fully Oriented 

Yarn/Spin Draw 

Yarn/Flat Yarn of 

Polyester (FDY)

5402.47 Ấn Độ/ India

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Thái Lan/ 

Vietnam, 

China, 

Thailand

06/05/2008
23/01/200

9

232.86 

USD/tấn

Áp dụng 

từ / Apply 

from 

26/03/200

9 đến/ to 

25/09/200

9

29/09/2009
350 

USD/tấn/ton

06/01/2016: Kết luận 

cuối cùng của Rà soát 

hoàng hôn: Việt Nam 

được loại khỏi danh 

sách áp thuế/ 

Exemption from sunset 

review

2008 24
Lò xo không 

bọc 

Uncovered 

innerspring units

Hoa Kỳ/ The 

US
25/01/2008 6/4/2008 116,31% 22/12/2008 116,31%

5 

năm/year

23/4/2014: Gia hạn thuế 

CBPG sau rà soát cuối 

kỳ: 116.31%/ To 

continue AD duty order 

after sunset review: 

116.31%

2008 23 Vải bạt nhựa

Tarpaulin, made of 

polyethylene or 

polypropylene

3921.90.60.00.11, 

3921.90.60.00.13, 

3926.90.92.00.00, 

3926.90.97.90.18, 

5407.20.11.90.00, 

5407.20.19.90.00, 

5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 

Thổ Nhĩ Kỳ/ 

Turkey
11/01/2008 15/11/2008 1.16 USD/kg

5 

năm/year

15/11/2013, Thổ Nhĩ 

Kỳ tiến hành rà soát 

cuối kỳ/ Turkey conduct 

sunset review
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country
Investigated 

country

Quá trình điều tra/ Investigation period

2007 22 Đĩa ghi CD-R
Compact Disc-

Recordable (CD-R)
8523.90.50 Ấn Độ/ India

Việt Nam, 

Iran, Hàn 

Quốc, Thái 

Lan, 

Malaysia, 

UAE/ 

Vietnam, Iran, 

South Korea, 

Thailand, 

Malaysia, 

UAE

12/09/2007

Ritek: 

(3.04 

Rupi/ 

cái/each). 

Các công 

ty khác/ 

Others 

(3.23 

Rupi/cái/e

ach)

06/03/2009

46,94 

USD/1000 

chiếc/each

2007 21
Đèn huỳnh 

quang

Compact Fluroescent 

Lamps (CFL)
 8539.31; 8539.90 Ấn Độ/ India

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Sri Lanka/ 

Vietnam, 

China, Sri 

Lanka

30/08/2007

19,5 – 

72,16 

Rupi/cái/e

ach

26/5/2009

0,452-1,582 

USD/chiếc/ea

ch

14/11/2013: Việt Nam 

được loại khỏi rà soát 

hoàng hôn/ Vietnam 

was excluded in sunset 

review

2006 20 Giày mũ vải Cloth-upper shoes Peru 23/05/2006 12% 1/9/2007

Không áp 

thuế CBPG/ 

No apply AD 

duty

Không áp thuế vì không 

có bằng chứng về thiệt 

hại. Tuy nhiên, ngày 

10/07/2008, 

INDEPICO thông báo 

tiếp tục tiến hành điều 

tra lại. Ngày 2/11/2009 

ra quyết định áp thuế 

chính thức 0.8 USD/đôi.

No AD duty imposed 

due to no evidences on 

injury. However, 10 

July 2008, INDEPICO 

announced continuously 

investigating. 2 Nov 

2009, AD duty was 

officially applied: 0.8 

USD/pair

2006 19 Dây curoa V-belts
4010.32.00.00; 4010.34.00.00; 

4010.39.00.00

Thổ Nhĩ Kỳ/ 

Turkey
13/05/2006 31/3/2007 4,55 US$/kg

5 

năm/year

15/03/2013: tiếp tục áp 

thuế CBPG sau rà soát 

cuối kỳ: 4.55 US$/kg 

trong 5 năm./ 

Continuously apply AD 

duty after sunset review 

 4.55 US$/kg during 5 

year

2005 18
Nan hoa xe 

đạp, xe máy

Spokes for bicycles 

and motorcycles
Argentina 21/12/2005 81% 24/6/2007 81%

5 

năm/year

2005 17
Đèn huỳnh 

quang

Common Fluorescent 

Lamps from 18 to 40 

watt

Ai Cập/ Egypt 31/10/2005

0,36-0,43 

USD/cái//

each

22/8/2006
0,32 

USD/cái/each

5 

năm/year
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Investigated 
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Quá trình điều tra/ Investigation period

2005 16 Giày mũ da
Footwear with uppers 

of leather

6403.20.00, 6403.30.00, 

6403.51.11, 6403.51.15, 

6403.51.19, 6403.51.91, 

6403.51.95, 6403.51.99, 

6403.59.11, 6403.59.31, 

6403.59.35, 6403.59.39, 

6403.59.91, 6403.59.95, 

6403.59.99, 6403.91.11, 

6403.91.13, 6403.91.16, 

6403.91.18, 6403.91.91, 

6403.91.93, 6403.91.96, 

EU

Việt Nam, 

Trung Quốc/ 

Vietnam, 

China

07/07/2005
14,2%-

16,8%
5/10/2006 10%

2 

năm/year

Chấm dứt áp thuế 

CBPG từ ngày 

01/04/2011 sau thời 

gian gia hạn áp thuế 

CBPG  thêm 15 tháng/ 

Stop applying AD duty 

from 1 Apr 2011 after 

AD duty applying 

extension of 15 months 

2004 15 Ván lướt sóng
Boards for Surfing 

type bodyboard
Peru 20/09/2004

5,2 USD/ 

chiếc/each

2004 14
Chốt thép 

không gỉ 

Stainless Steel 

Fasteners

7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 

30, 7318 15 51,

7318 15 61 và 7318 15 70

EU 24/08/2004 19/11/2005 7,7 %
5 

năm/year

Tự động chấm dứt hiệu 

lực từ ngày 20/11/2010 

do không có yêu cầu rà 

soát từ ngành sản xuất 

nội địa/AD duty order 

expired on 20 Nov 

2010 due to no review 

request 

2004 13 Ống tuýt thép Tube or pipe fitting EU 11/08/2004
Đơn kiện bị rút lại/ 

Petition was withdrew

2004 12 Xe đạp Bicycles EU 29/04/2004
15,8 %- 34,5 

%

5 

năm/year

Tự động chấm dứt hiệu 

lực từ ngày 15/07/2010 

do không có yêu cầu rà 

soát từ ngành sản xuất 

nội địa/Automatically 

stop AD duty from 15 

July 2010 due to no 

review request from 

domestic manufacturers

2014 11
Săm, lốp xe 

máy
Motorcycle Tyres and 

Motorcycle Tubes

Thổ Nhĩ Kỳ/ 

Turkey

VN, Trung 

Quốc, Sri 

Lanka/ 

Vietnam, 

China, Sri 

Lanka

11/02/2004 27/09/2004 29%- 49%

2004 10 Săm, lốp xe đạp

Bicycle Tyres and 

Bicycle Tubes
Thổ Nhĩ Kỳ/ 

Turkey

VN, Trung 

Quốc, Sri 

Lanka/ 

Vietnam, 

China, Sri 

Lanka

11/03/2004 27/09/2004 29%- 49%

Page 11 of 12



Thời gian khởi 
kiện/ Initiated 

date

D-M-Y
Ngày/
Date

Biên độ/ 
Margin

Thời gian/
Time

Ngày/
Date

Biên độ/ 
Margin

Thời 
gian/
Time

Ghi chú/Thông tin 
cập nhật (Note/ 

Updates)

Biện pháp tạm thời/ 
Provisional measure

Biện pháp cuối cùng
Final measure

Năm/ 
Year

STT/ 
Number

Mặt hàng bị 
kiện

Investigated product Mã HS sản phẩm/ HS Code
Investigating 

country
Investigated 

country

Quá trình điều tra/ Investigation period

2003 9
Tôm nước ấm 

đông lạnh

Frozen and Canned 

Warmwater Shrimp

0306.13.00.03, 0306.13.00.06,

0306.13.00.09, 0306.13.00.12,

0306.13.00.15, 0306.13.00.18,

0306.13.00.21, 0306.13.00.24,

0306.13.00.27, 0306.13.00.40,

1605.20.10.10, và 1605.20.10.30

Hoa Kỳ/ The 

US
31/12/2003

26/07/200

4

12,11%- 

93,13%
8/12/2004

4,13%- 

25,76%

01/06/2017: Quyết định 

tiếp tục áp thuế CBPG 

sau rà soát cuối kỳ lần 

thứ 2/ Determination on 

continuously applying 

AD duty after the 

second sunset review

2002 8 Cá da trơn Frozen Fish Fillets 

0304.29.6033, 0304.62.0020,

0305.59.0000, 0305.59.4000,

1604.19.2000, 1604.19.2100,

1604.19.3000, 1604.19.3100,

1604.19.4000, 1604.19.4100,

1604.19.5000, 1604.19.5100,

1604.19.6100 và 1604.19.8100

Hoa Kỳ/ The 

US
24/07/2002

31/01/200

3
23/06/2003

36,84%- 

63,88%

28/11/2014: Quyết định 

tiếp tục áp thuế CBPG 

sau rà soát cuối kỳ lần 

thứ 2/ Determination on 

continuously applying 

AD duty after the 

second sunset review

2002 7 Bật lửa ga Gas lighter
Hàn Quốc/ 

South Korea
2002

Đơn kiện bị rút lại/ 

Petition was withdrew

2002 6 Bật lửa ga

Gas-fuelled, non-

refillable pocket flint 

lighters

EU 2002
Đơn kiện bị rút lại/ 

Petition was withdrew

2002 5

Giày và đế giày 

không thấm 

nước

Footwear with water-

proof sole
Canada 2002

Vụ kiện chấm dứt do 

không có bằng chứng 

về thiệt hại đối với 

ngành sản xuất nội địa 

của EU/ Termination of 

investigation due to no 

evidence on injury

2001 4 Tỏi Garlic Canada 2001 1,48 CAD/kg

2000 3 Bật lửa ga Gas lighter Ba Lan/ Poland 2000
0,09 

Euro/cái/each

1998 2 Giày dép Footwear EU 1998

Vụ kiện chấm dứt do 

không có bằng chứng 

về thiệt hại đối với 

ngành sản xuất nội địa 

của EU/ Termination of 

investigation due to no 

evidence on injury 

1994 1 Gạo Rice Columbia 1994

Vụ kiện chấm dứt do 

không có thiệt hại đối 

với ngành sản xuất nội 

địa/ Termination of 

investigation due to no 

injury
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